
DANH SÁCH  

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang  

huyện Văn Quan giai đoạn 2019 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số   1684  /QĐ-UBND ngày  29  /5/2024 của UBND huyện Văn Quan) 

TT ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG 
GHI 

CHÚ 

I TẬP THỂ  

1 Ban CHQS xã Hoà Bình, huyện Văn Quan  

2 Ban CHQS thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan  

3 Ban CHQS xã Khánh Khê, huyện Văn Quan  

4 Ban CHQS xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan  

5 Ban CHQS HĐND&UBND huyện, huyện Văn Quan  

6 Ban Tham mưu, Ban CHQS huyện Văn Quan  

II CÁ NHÂN  

1 
Ông La Văn Thảo, Thiếu tá, Trợ lý cán bộ - Chính sách, Ban 

CHQS huyện Văn Quan 
 

2 
Ông Đào Duy Doanh, Trung tá - Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHQS 

huyện Văn Quan 
 

3 
Ông Lê Trung Dũng, Thiếu tá - Trợ lý Tác huấn, Ban CHQS huyện 

Văn Quan 
 

4 
Ông Hoàng Văn Thuyên, Thiếu tá - Nhân viên quân lực, Ban 

CHQS huyện Văn Quan 
 

5 
Ông Vi Văn Bông, Thiếu tá - Trợ lý Quân khí, Ban CHQS huyện 

Văn Quan 
 

6 
Ông Dương Duy Khanh, Đại uý - Nhân viên tài chính, Ban CHQS 

huyện Văn Quan 
 

7 Ông Hoàng Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Trấn Ninh  

8 Ông Hoàng Văn Quân, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Hoà Bình  

9 Ông Phùng Văn Căn, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Khánh Khê  

10 
Ông Hoàng Kim Tiền, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS thị trấn Văn 

Quan 
 

11 
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Đồng 

Giáp 
 

12 Ông Liễu Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Yên Phúc   



13 Ông Nông Văn Hùng, Chiến sĩ, Ban CHQS xã Hoà Bình  

14 Ông Hoàng Mạnh Từ, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Tân Đoàn  

15 
Ông Liễu Văn Quỳnh, Phó Đại đội trưởng - Đại đội 1, Tiểu đoàn Bộ 

binh 9, Ban CHQS huyện Văn Quan 
 

16 
Ông Hà Văn Thưởng, Trung đội trưởng - Trung đội dân quân tự vệ 

Huyện uỷ  

17 
Ông Nguyễn Đình Nhưng, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã An Sơn 

 
 

18 
Ông Nguyễn Thị Trường, Chính trị viên, Ban CHQS xã Tràng Phái 

 
 

19 
Ông Hứa Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Tràng Các 

 
 

20 
Ông Hứa Văn An, Chính trị viên - Tiểu đoàn Bộ binh 9, Ban CHQS 

huyện Văn Quan  
 

21 Ông Hoàng Văn Tâm, Chính trị viên, Ban CHQS xã Hoà Bình  

(Danh sách 06 tập thể và 21 cá nhân) 
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